
Vận tải hành khách và hàng hóa 
 

Thực hiện 10 tháng 
năm 2012  

10 tháng năm 2012 so với 
cùng kỳ năm trước (%) 

  Vận chuyển Luân chuyển   Vận chuyển Luân chuyển 

A, HÀNH KHÁCH       Nghìn HK Triệu HK.km  
  Tổng số 2368645,2 103232,6 112,0 109,5 

  Phân theo khu vực vận tải 

Trong nước 2363225,1 89952,4 112,4 110,1 

Ngoài nước 5420,1 13280,2 106,2 107,1 

  Phân theo cấp quản lý 

Trung ương 36469,2 25836,0 108,1 107,3 

Địa phương 2332176,0 77396,6 112,4 110,5 

  Phân theo ngành vận tải 

Đường sắt 10091,0 3710,9 101,9 101,5 

Đường biển 5056,6 289,1 99,2 100,6 

Đường sông 151968,6 3344,4 97,6 97,3 

Đường bộ 2188786,2 75685,2 113,1 110,9 

Hàng không 12742,8 20203,0 100,5 108,1 

 
 

B, HÀNG HÓA    Nghìn tấn Triệu tấn.km 
 Tổng số 790121,4 153626,1 109,0 87,3 

  Phân theo khu vực vận tải 

Trong nước 758163,1 56406,8 110,3 100,6 

Ngoài nước 31958,3 97219,3 84,0 80,4 

  Phân theo cấp quản lý 

Trung ương 39223,3 99982,9 85,7 81,2 

Địa phương 750898,1 53643,2 110,4 101,8 

  Phân theo ngành vận tải 

Đường sắt 5735,4 3322,3 95,0 96,3 

Đường biển 37024,2 104545,6 83,0 78,0 

Đường sông 128131,7 12887,7 105,8 105,2 

Đường bộ 619077,0 32468,7 111,3 109,1 

Hàng không 153,1 401,8 95,0 109,0 

 
 


